
 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 08 

Chủ đề: Gia đình 

Chủ đề nhánh 1: Gia đình tôi 

Thời gian thực hiện 01 tuần: Từ ngày 26/10/2026 đến ngày 30/10/2026 

Tên nhóm/lớp: Mẫu giáo 5-6 tuổi 

Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 17 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Đỗ Hồng Hạnh 

                     Thứ  

Hoạt động 

Thứ hai 

26/10/2026 

Thứ ba 

27/10/2026 

Thứ tư 

28/10/2026 

Thứ năm 

29/10/2026 

Thứ sáu 

30/10/2026 

 

 

Đón trẻ, chơi, thể 

dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp. Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.  

- Trao đổi với phụ huynh cách phòng tránh các bệnh thường gặp theo mùa và cho trẻ uống các loại VTM, tiêm 

chủng theo chương trình của Y tế. 

- Cho trẻ chơi tự do theo ý thích 

- Trò chuyện về tên, tuổi, sở thích, công việc hàng ngày về các thành viên trong gia đình. 

2. Điểm danh: Ghi tên trẻ đến lớp - Dự báo thời tiết. 

3. Thể dục sáng: Tập theo nhạc thể dục tháng 3, bài “Chim câu trắng”: Hô hấp: Hít vào thở ra nhẹ nhàng. Tay 

1: Đưa tay ra trước, sau. Bụng 1: Đứng cúi về trước. Bụng 2: Đứng quay người sang bên. Chân 2: Bật đưa chân 

sang ngang. Chân 3: Đưa chân ra các phía. 

Hoạt động học 

THỂ DỤC 

Vận động cơ bàn: Đi trên 

ván kê dốc 

Trò chơi vận động: Bé thi 

tài. (Bò bằng bàn tay và 

cẳng chân) 

TẠO HÌNH 

Cắt dán ngôi nhà  

(Mẫu) 

 

KHÁM PHÁ XÃ 

HỘI 

Tìm hiểu người thân 

trong gia đình bé. 

VĂN HỌC 

Đồng dao: 

Gánh gánh 

gồng gồng 

TÌNH CẢM VÀ 

KỸ NĂNG XÃ 

HỘI 

Cùng bé trao yêu 

thương 

 
- Góc Phân vai: Gia đình, cửa hàng, phòng khám 

- Góc xây dựng: Xây nhà. Lắp ghép hàng rào. 



 

 

 

 

Chơi, hoạt động 

ở các góc 
- Góc sách - truyện:  Xem tranh ảnh, truyện về chủ đề gia đình. Làm album, truyện tranh về gia đình. 

- Góc âm nhạc: Hát múa các bài hát về chủ đề gia đình. Chơi với dụng cụ âm nhạc. 

- Góc tạo hình: Vẽ người thân trong gia đình. Trang trí khung ảnh gia đình. 

- Kỹ năng: Chơi mặc và cởi quần áo. 

- Thiên nhiên: Chăm sóc hoa, cây cảnh. 

 

 

Chơi ngoài 

trời 

1. Hoạt động có chủ đích: 

- Quan sát trang phục của người thân.  

- Làm cây gia đình. 

- Làm khung ảnh gia đình (STEAM) 

- Quan sát hiện tượng phát sinh (nếu có) 

2. Trò chơi:   
- Trò chơi vận động: Thi xem đội nào nhanh. Gia đình thi tài (Bò).  

- Trò chơi dân gian: Ném vòng cổ chai. 

3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời. Chơi khu phát triển thể chất 

 

Hoạt động ăn 

1. Trước khi ăn: Trẻ vệ sinh rửa tay, rửa mặt. Kê bàn ghế cùng cô. Đọc thơ “Giờ ăn”.  Cô chia khẩu phần ăn cho 

trẻ. Giới thiệu các món ăn, giá trị dinh dưỡng của món ăn. 

2. Trong khi ăn: Hướng dẫn trẻ cầm bát, thìa, xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, nhặt thức ăn rơi. Động viên trẻ 

ăn hết xuất. 

3. Sau khi ăn: Trẻ cất bát thìa và vệ sinh cá nhân, cô lau dọn. 

 

Hoạt động ngủ 

1. Trước khi ngủ: Kê phản, chiếu, gối, chuẩn bị đi ngủ. Đi vệ sinh đúng nơi quy định, ngủ đúng tư thế. 

2. Trong  khi ngủ: Cô bao quát, vỗ về trẻ ngủ 

3. Sau khi ngủ dậy: Nhắc trẻ vệ sinh, cùng cô cất phản, chiếu gối. 

- Vận động nhẹ nhàng, ăn bữa chiều. 

 

Chơi hoạt động 

theo ý thích 

- Hát, vận động: Gia đình gấu, cả nhà thương nhau.  

- Đọc thơ: Quạt cho bà ngủ, Làm anh; Ca dao: Công cha như núi thái sơn. 

- Kể truyện cho trẻ nghe: Ba cô gái, bông hoa cúc trắng. 

- Thực hiện vở tạo hình bài: Vẽ cái ô 



 

 

 

 

- Chơi khu thư viện nhà trường. 

- Chơi tự do theo ý thích. 

- Biểu diễn văn nghệ cuối ngày, cuối tuần. 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần. 

Trả trẻ 

- Vệ sinh trả trẻ 

- Trao đổi với phụ huynh 

- Vệ sinh nhóm lớp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 8 

Chủ đề nhánh 4: Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh 

Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 26/10/2026 đến ngày 30/10/2026 

 

Tên nhóm/lớp: 4 - 5 tuổi. 

Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 23 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Trương Thu Hoài + Hoàng Thị Thu Hằng 

                       Thứ 

 

Hoạt động 

Thứ hai 

26/10/2026 

Thứ ba 

27/10/2026 

Thứ tư 

28/10/2026 

Thứ năm 

29/10/2026 

Thứ sáu 

30/10/2026 

 

Đón trẻ, chơi, thể 

dục sáng 

1. Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định và trao đổi với phụ huynh tình 

hình của trẻ. Cho trẻ chơi tự chọn ở các góc. 

- Trò chuyện sáng: Trò chuyện về các nhóm thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. 

2. Điểm danh:  

- Cô lấy sổ điểm danh, gọi tên trẻ lần lượt theo sổ  

3. Thể dục sáng:  

- Theo nhạc bài tháng 10 (Chim bồ câu trắng): Hô hấp: Hít vào, thở ra; Tay 2: Đưa 2 tay ra trước, sau và vỗ 

tay; Tay 4: Đưa hai tay ra trước, về phía sau; Bụng 3: Đứng cúi người về trước; Chân 2: Đứng, một chân 

nâng cao- gập gối; Chân 3: Đứng nhún chân, khụy gối. 

 

Hoạt động học 

 

Thể dục 

VĐCB: Đi thay đổi 

tốc độ theo hiệu lệnh 

TCVĐ: Ai ném xa 

hơn 

Toán 

Gộp 2 nhóm có 3 đối tượng 

thành 2 nhóm. Đếm và nói 

kết quả 

 

Văn học 

Dạy trẻ đọc thơ: 

Rửa tay 

Tạo hình 

Xe dán hoa tua 

(Mẫu) 

 

Âm nhạc 

Biểu diễn văn 

nghệ cuối chủ đề 



 

 

 

 

 

Chơi, hoạt động ở 

các góc 

 

- Góc phân vai: Chơi gia đình, phòng khám. 

- Góc xây dựng: Trang trí sân vườn cho ngôi nhà . Xây vườn rau của bé 

- Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề bản thân. Chơi với dụng cụ âm nhạc. 

- Góc tạo hình: Vẽ, tô màu tranh một số loại thực phẩm (Rau, thịt, cá, tôm, ...) 

- Góc sách truyện: Xem tranh, ảnh, làm sách, album về chủ đề bản thân. 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, tưới cây. 

 

Hoạt động ngoài 

trời 

1. Hoạt động có chủ đích:  

- Quan sát các cô cấp dưỡng chế biến món ăn 

- Quan sát vườn rau của bé 

- Thí nghiệm trứng nổi, trứng chìm. 

- Dạo chơi quan sát hiện tượng phát sinh( nếu có). 

2. Trò chơi  

- Trò chơi vận động: Bật liên tục vào vòng, chuyền bóng sang bên  

- Trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột, lộn cầu vồng. 

3. Chơi tự do: Chơi tự do ngoài sân trường. Chơi khu thư viện của bé. Phòng bé vui chơi 

Hoạt động ăn 

- Trước khi ăn 

- Trong khi ăn 

- Sau khi ăn 

Hoạt động ngủ 

- Trước khi ngủ 

- Trong khi ngủ 

- Sau khi ngủ 

- Vận động- Ăn bữa chiều. 

 

Chơi hoạt động 

theo ý thích 

- Đọc thơ: Rửa tay 

- Thực hành vở toán (trang ) 

- Hát, nghe hát: Mời bạn ăn, rau củ quả ngon tuyệt,... 

- Thực hành gắn các hình ảnh theo cảm xúc của bé. 

- Thực hành vở bé làm quen chữ cái  ( trang ) 

- Biểu diễn văn nghệ. 



 

 

 

 

Trả trẻ 
- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần. 

- Vệ sinh, trả trẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 08 

Chủ đề: Bản thân 

Chủ đề nhánh 4: Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh 

Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 26/10/2026 đến ngày 30/10/2026 

Nhóm lớp: 3-4 tuổi 

Số Lượng trẻ: 13 trẻ 

Giáo viên phụ trách nhóm lớp: Đỗ Anh Tâm 

          Thứ                  

         

              

Hoạt động 

Thứ hai 

26/10/2026 

Thứ ba 

27/10/2026 

Thứ tư 

28/10/2026 

Thứ năm 

29/10/2026 

Thứ sáu 

30/10/2026 

 

 

Đón trẻ, chơi, thể 

dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô và bố mẹ, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi 

quy định. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.  

- Trò chuyện sáng: Trò chuyện về chủ đề 

- Nghe các bài hát về chủ đề. 

- Trẻ chơi theo ý thích 

2. Điểm danh - dự báo thời tiết: 

3. Thể dục sáng: Theo nhạc bài tháng 10 (Chim bồ câu trắng.  Hô hấp: Hít vào thật sâu, thở ra từ từ. Tay: 

Hai cánh tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao. Bụng lườn: Đứng cúi về trước. Chân: Từng chân đưa 

lên trước, ra sau, sang ngang. Bật tách - chụm chân tại chỗ  

 

Hoạt động học 

 

Thể dục 

VĐCB: Chạy 15m liên 

tục theo hướng thẳng 

- TCVĐ: Ai ném trúng 

đích. 

Toán 

Nhận biết phía phải 

phía trái của bản 

thân. 

 

Văn học 

Đồng dao 

Tay thò tay thụt 

Tạo hình 

Nặn vòng tặng 

bạn 

 

Âm nhạc 

Biểu diễn văn nghệ 

cuối chủ đề 



 

 

 

 

 

Chơi, hoạt động ở 

các góc 

1. Góc phân vai Phòng khám bệnh, nấu ăn, mẹ con, Tổ chức sinh nhật. 

2. Góc xây dựng: Xây bể bơi, xây nhà cho bé. Xây vườn rau của bé. 

3. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề bản thân. 

4. Góc tạo hình: In hình bàn tay, Vẽ, tô màu, cắt xé dán trang phục cho bé từ nguyên vật liệu 

5. Góc thư viện:  Xem sách, xem tranh ảnh về các bộ phận trên cơ thể người.  

 

Hoạt động ngoài trời 

1. Hoạt động có chủ đích:  

- Trải nghiệm cảm giác đôi bàn tay, đôi bàn chân. 

- Dạo chơi quan sát hiện tượng phát sinh (nếu có). 

2. Trò chơi vận động, trò chơi dân gian 

- Trò chơi vận động: Ai nhanh nhất/ Bé đi đúng hướng 

- Trò chơi dân gian: Bịt mắt bắt dê. Rồng rắn lên mây. 

 3. Chơi tự do: Chơi xe đạp. 

Hoạt động ăn 

1. Trước khi ăn: Kê dọn bàn ghế, bát, thìa, khăn lau vệ sinh sạch sẽ. 

- Luyện cho trẻ kĩ năng rửa tay bằng xà phòng, hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt. 

2. Trong khi ăn: Hướng dẫn trẻ cách cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng. 

- Cô chia khẩu phần ăn cho trẻ: Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ 

3. Sau khi ăn: Cho trẻ đi lau miệng, uống nước xúc miệng 

Hoạt động ngủ 

1. Trước khi ngủ: Chuẩn bị phản, chiếu, gối. 

2. Trong khi ngủ: Cô trông trẻ ngủ 

3. Sau khi ngủ:Cùng trẻ cất phản, chiếu gối 

- Vận động: Tập thể dục nhịp điệu theo bài Nào chúng ta cùng tập thể dục. Ăn quà chiều. 

 

Chơi hoạt động theo 

ý thích 

- Ôn đọc đồng dao dung dăng dung dẻ 

- Thực hành vở toán bài: Bên phải bên trái trang 7 

- Thực hành với vở chủ đề bản thân tờ 8,9,10. 

- Hướng dẫn trẻ thao tác rửa tay, lau mặt, đánh răng. Cách chăm sóc vệ sinh cơ thể  

- Chơi tự do ở góc: Thư viện. 

- Lao động sắp xếp đồ dùng gọn gàng ngăn nắp, lau dọn phòng lớp. 

- Nhận xét nêu gương cuối tuần. 

Trả trẻ Chỉnh chu đầu tóc, trang phục gọn gàng cho trẻ . Vệ sinh trả trẻ. 



 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 08 

Chủ đề: Gia đình 

Chủ đề nhánh 1: Gia đình tôi 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 26/11/2026 đến ngày 30/11/2026 

Lớp mẫu giáo ghép 3, 4, 5 tuổi 

Số lượng trẻ trong lớp: 27 trẻ 

Giáo viên: La Thị Thúy + Trần Thị Yên 

                 Thứ              

 

Thời điểm 

Thứ hai 

26/11/2026 

Thứ ba 

27/11/2026  

Thứ tư 

28/11/2026 

Thứ năm 

29/11/2026 

Thứ sáu 

30/11/2026 

 

 

 

 

Đón trẻ, chơi, thể 

dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô và bố mẹ, nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định   

- Trò chuyện sáng: Trò chuyện về các thành viên trong gia đình bé, họ hàng nhà bé. 

- Trẻ chơi theo ý thích 

2. Điểm danh - dự báo thời tiết 

3. Thể dục sáng: Hô hấp: Thổi bóng bay. Tay: Đưa ra phía trước, sang ngang (5 tuổi). Bụng lườn: Đứng cúi về 

trước. Chân: Đứng nhún chân khuỵu gối. (4 tuổi).  Bật tách - chụm chân tại chỗ. (3 tuổi) 

 

Hoạt động học 

 

 

Tăng cường tiếng 

Việt 

* Thể dục 

VĐCB: Đi trên ván 

kê dốc 

- TCVĐ: Bé thi 

tài.(Bò bằng bàn tay 

và cẳng chân) 

* Tạo hình 

- Trang trí khung 

ảnh gia đình (ĐT) 

 

* KPXH 

Tìm hiểu người thân 

trong gia đình bé. 

 

* Văn học 

Ca dao:  Công cha 

như núi thái sơn,... 

 

* TCKNXH 

- Nói lời yêu thương. 

 

Ván kê dốc, cẳng 

chân 

Khung ảnh, gia 

đình, trang trí 

Gia đình nhỏ, gia 

đình lớn 

Công cha, nghĩa mẹ cảm ơn, yêu thương, 

âu yếm 



 

 

 

 

 

Hoạt động góc 

 

1. Góc phân vai: Gia đình nấu ăn, phòng khám, chơi với bộ bác sỹ 

2. Góc xây dựng: Xây ngôi nhà của bé. xếp khuôn viên nhà ở. 

3. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề gia đình 

4. Góc tạo hình: Vẽ, tô màu các thành viên trong gia đình. 

5. Góc thư viện: Xem sách, xem tranh ảnh về các thành viên trong gia đình 

Tăng cường tiếng 

Việt 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Đầu bếp, nấu ăn, người bán hàng, khách hàng, sách vở, 

bút, giấy màu, vẽ, tô màu, biểu diễn, gõ đệm,  sách, tranh… 

 

 

Hoạt động ngoài 

trời 

 

 

 

Tăng cường tiếng 

Việt 

1. Hoạt động có chủ đích 

- Vẽ chân dung bố, mẹ bằng phấn trên sân. 

Thí nghiệm: Sự kỳ diệu của muối ăn và coca  

- Quan sát hiện tượng phát sinh (nếu có) 

2. Trò chơi vận động-trò chơi dân gian 

- Trò chơi vận động: Thi xem đội nào nhanh, 

- Trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột, dung dăng dung dẻ 

3. Chơi tự do: Chơi tự do ngoài sân trường 

- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Thìa, dĩa, ca inox, cốc nhựa, bát nhựa, thìa nhựa... 

Hoạt động ăn * Trước khi ăn: Cô kê dọn bàn ghế, bát, thìa, khăn lau vệ sinh sạch sẽ. 

- Luyện cho trẻ kĩ năng rửa tay bằng xà phòng, hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt.  

- Cô chia khẩu phần ăn cho trẻ 

- Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ 

*Trong khi ăn: Hướng dẫn trẻ cách cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng. 

*Sau khi ăn: Cho trẻ đi lau miệng, uống nước xúc miệng 

 

Hoạt động ngủ 

*Trước khi ngủ: Kê phản rải chiếu xếp gối cùng cô.  

- Nhắc trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định . 

- Đọc thơ: “ Giờ ngủ” 

* Trong khi ngủ: .Cho trẻ ngủ đúng tư thế, giữ trật tự khi ngủ.  

* Sau  khi ngủ:Trẻ cất gối , đi vệ sinh 

- Vận động: Tập thể dục Nhà của tôi, Ăn quà chiều. 



 

 

 

 

 

 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

 

- Ôn ca dao: công cha như núi thái sơn, đồng dao: gánh gánh gồng gồng. 

Thực hành cuốn bé làm quen với toán( đếm nhóm đối tượng có số lượng là 7 

Xem video một số thức ăn đặc trưng của địa phương (Măng rừng xào, dưa chua xào..) 

Thực hành cuốn chủ đề gia đình (Tờ 3, 4, 5,6) 

+ Nhận biết người lạ, người quen. 

+ Hành động của bé khi: người lạ rủ đi chơi, cho quà bánh.... 

- Thực hiện quyển bé làm quen với chủ đề 

- Biểu diễn văn nghệ về chủ đề. Chơi tự chọn theo ý thích  

 

Trả trẻ 

- Nhận xét nêu gương cuối tuần. 

- Vệ sinh trả trẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 8 

Chủ đề: Gia đình 

Chủ đề nhánh 1: Gia đình tôi 

Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 26/10/2026 đến ngày 30/10/2026 

Tên nhóm/lớp: Mẫu giáo ghép 3, 4,5 tuổi Làng Dạ 

Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 12 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Hoàng Thị Chinh 

                         Thứ 

 

Hoạt động 

Thứ hai 

26/11/2026 

Thứ ba 

27/11/2026  

Thứ tư 

28/11/2026 

Thứ năm 

29/11/2026 

Thứ sáu 

30/11/2026 

 

 

Đón trẻ, chơi, thể 

dục sáng 

1. Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô và bố mẹ, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. 

- Trò chuyện về gia đình của bé 

- Trẻ chơi theo ý thích: Bộ lắp ghép lego Ô tô tải thông minh 

2. Điểm danh-dự báo thời tiết. 

3. Thể dục sáng:  

- Hô hấp: Hít vào thật sâu, thở ra từ từ. Tay 2: Hai cánh tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao (3 tuổi). 

Lưng bụng 5:  Quay người sang bên. Chân 3: Đứng nhún chân khuỵu gối. ( 4 tuổi). Bật 1:  Bật về các phía 

( 5 tuổi) 

 

 

Hoạt động  

học 

 

Tăng cường Tiếng 

việt 

* Thể dục 

VĐCB: Đi trên ván 

kê dốc. TCVĐ: Bé 

thi tài (Bò bằng bàn 

tay và cẳng chân) 

* Tạo hình 

Trang trí khung ảnh 

gia đình (ĐT) 

 

* KPXH 

Gia đình bé ăn gì 

* Văn học 

Dạy trẻ đọc đồng 

dao “ Gánh gánh 

gồng gồng” 

 

* TCKNXH 

Nói lời yêu 

thương 

Đi trên ván kê dốc Trang trí khung ảnh 

gia đình 

Gia đình bé ăn gì Gánh gánh gồng 

gồng 

Nói lời yêu 

thương 

 



 

 

 

 

 

Chơi, hoạt động ở 

các góc 

 

 

 

 

 

Tăng cường Tiếng 

việt 

1. Góc phân vai: Gia đình: chế biến các món ăn, pha chế nước uống. Cửa hàng tạp hóa. 

2. Góc xây dựng: Xây vườn rau gia đình bé. 

3. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề gia đình 

4. Góc tạo hình: Tạo mẫu tóc cho các thành viên trong gia đình. Vẽ, tô màu người thân trong gia đình. 

Thực hiện vở chủ đề gia đình: Tờ 1, 2, 3 

5. Góc thư viện: Xem tranh ảnh về các thành viên trong gia đình bé.  Làm sách tranh về chủ đề. Chơi với 

bộ đồ chơi thông minh: Chơi bộ đồ chơi thông minh: Bộ đồ chơi ba chú lợn con. 

6. Góc thiên nhiên: Chăm sóc, tưới nước cho cây. 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Xây vườn rau gia đình bé, tạo mẫu tóc, các thành 

viên trong gia đình... 

 

 

Chơi ngoài  

trời 

 

 

 

 

 

Tăng cường Tiếng 

việt 

1. Hoạt động có chủ đích. 

- Thí nghiệm sự hòa tan của muối.  

- Hoạt động trải nghiệm: Bé nhặt rau 

Dạo chơi, quan sát hiện tượng phát sinh (Nếu có): Cây cối, hoa, lá, thời tiết, nước, đất, con vật… 

2. Trò chơi 

- Trò chơi vận động: Vận chuyển muối, chuyển rau về bếp. 

- Trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây; Xin lửa. 

3. Chơi tự do: Chơi tự do ngoài sân trường. Chơi với bộ đồ chơi thông minh: Chơi xe đạp. Bộ đĩa phát triển 

xúc giác. Bộ đá suối 

- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Bé nhặt rau, Vận chuyển muối, chuyển rau về bếp 

 

Hoạt động  

ăn 

 1. Trước khi ăn 

- Trẻ vệ sinh rửa tay, rửa mặt. Kê bàn ghế cùng cô. Đọc thơ “Giờ ăn”, giới thiệu món ăn, chất dinh dưỡng. 

2. Trong khi ăn 

-  Hướng dẫn trẻ cầm bát, thìa, xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, nhặt thức ăn rơi, ăn hết xuất. 

3. Sau khi ăn 

- Trẻ cất bát thìa, cô lau dọn 

 

Hoạt động  

ngủ 

1. Trước khi ngủ 

- Kê phản, chiếu, gối, chuẩn bị đi ngủ. 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định. 



 

 

 

 

- Đọc thơ “Giờ đi ngủ” 

2. Trong khi ngủ   

- Cô bao quát, vỗ về trẻ ngủ, sửa tư thế ngủ cho trẻ. 

3. Sau khi ngủ dậy  

- Nhắc trẻ đi vệ sinh. Cất phản, chiếu, gối vào nơi quy định. 

- Vận động bài “Cả nhà thương nhau”.  

-  Ăn bữa chiều. 

 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

 

 

 

- Trò chơi học tập: Gia đình nào đông hơn 

- Dạy trẻ kỹ năng cài cúc, cởi cúc. 

- Nghe kể chuyện: sự tích cây vú sữa.... Đọc thơ: Bé ngoan, gúp mẹ... đồng dao: Cái bống đi chợ... 

- Hát, biểu diễn các bài  hát về chủ đề gia đình. 

- Thực hiện vở tạo hình ( Trang 10) 

- Chơi tự do ở các góc. Chơi với bộ đồ chơi thông minh: Bộ ghép hình sáng tạo lớn. Robot sáng tạo cho trẻ 

em 

- Nhận xét, nêu gương cuối tuần 

 

Trả trẻ 

- Dọn dẹp đồ chơi 

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ, trẻ chào bố mẹ , cô giáo, chào các bạn trước khi ra về.  

- Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày: Thái độ, sức khỏe.... 

- Lau lớp, tắt điện, khóa cửa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 08 

CHỦ ĐỀ BẢN THÂN 

Chủ đề nhánh 1: Gia đình tôi 

Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 26/10/2026 đến ngày 30/10/2026 

Tên nhóm/lớp: Mẫu giáo ghép 3, 4, 5 tuổi. 

Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 12 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Đỗ Thị Thu Hà 

                   Thứ   

 

Hoạt động 

Thứ hai 

26/10/2026 

Thứ ba 

27/10/2026 

Thứ tư 

28/10/2026 

Thứ năm 

29/10/2026 

Thứ sáu 

30/10/2026 

 

 

 

 

Đón trẻ, chơi, thể 

dục sáng 

1. Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ vào lớp. Nhắc trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học trong và ngoài lớp, biết giữ vệ sinh cá nhân 

sạch sẽ 

- Trao đổi về phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ. 

- Trò chuyện về chủ đề nhánh: Gia đình tôi 

2. Điểm danh: Ghi tên trẻ đến lớp. - Dự báo thời tiết 

3. Thể dục buổi sáng: Tập theo nhạc bài tháng 10, bài hát: “Chim bồ câu trắng”. Hô hấp: Hít vào sâu, thở ra từ từ. 

Tay:  Đưa ra trước, gập khuỷu tay. Bụng lườn: Quay sang trái, sang phải. Chân: Khuỵu gối. Bật tại chỗ  

Hoạt động 

học 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

* Thể dục 

- VĐCB:Đi trên ván kê 

dốc 

-TCVĐ: Bé Thi Tài 

* Tạo hình 

Trang trí khung ảnh 

gia đình  (ĐT) 

 

KPXH 

Tìm hiểu người 

thân trong gia đình 

bé 

* Văn học 

- Đồng dao: Gánh 

gánh gồng gồng 

* TCKNXH 

Nói lời yêu thương 

 

Đi trên ván, vật cản Khung ảnh, gia đình, 

trang trí 

Người thân, gia 

đình 

Gánh gánh, gồng 

gồng 

Cảm ơn, yêu thương, 

âu yếm 



 

 

 

 

Chơi, hoạt động ở 

các góc 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

1. Góc phân vai: Gia đình, ép nước quả - Bác sĩ - Bán hàng,  

2. Góc xây dựng: Xây nhà của bé, xây hàng rào 

3. Góc học tập: Làm album, truyện tranh về gia đình, tô sách chủ đề gia đình. 

4. Góc tạo hình: Trang trí khung ảnh gia đình  

5. Góc âm nhạc: Hát múa một số bài hát về chủ đề gia đình. Chơi với dụng cụ âm nhạ 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Gia đình, sách, tranh ảnh, bát, đĩa, album, khung ảnh 

 

 

Hoạt động ngoài 

trời 

 

 

 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

1. Hoạt động có chủ đích 

- Làm thí nghiệm: Mấm đổi màu 

- Tạo hình: “ Ông bà trong mắt em” 

- Dạo chơi quan sát hiện tượng phát sinh (nếu có) 

2. Trò chơi vận động-trò chơi dân gian 

- Đội nào nhanh hơn 

- Nhảy lò cò bằng 1 chân 

- Trò chơi dân gian: Kéo co, bịt mắt bắt dê 

3. Chơi tự do ngoài trời 

- Chơi tự do ngoài trời 

- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Bố, tóc ngắn, cao, mẹ, tóc dài, kẹp bóng, nhảy lò cò ….. 

Hoạt động 

ăn 

* Trước khi ăn: Cô kê dọn bàn ghế, bát, thìa, khăn lau vệ sinh sạch sẽ. 

- Luyện cho trẻ kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt.  

- Cô chia khẩu phần ăn cho trẻ 

- Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ 

* Trong khi ăn: Hướng dẫn trẻ cách cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng. 

* Sau khi ăn: Cho trẻ đi lau miệng, uống nước súc miệng 

Hoạt động 

ngủ 

* Trước khi ngủ: Cô cùng trẻ 5 tuổi kê phản, chiếu, gối. Nhắc trẻ đi vệ sinh. 

* Trong khi ngủ: Cô cho trẻ nằm vào chỗ của mình, cô sửa tư thế nằm cho trẻ. 

- Cô nhắc trẻ ngủ ngoan, không mất trật tự. 



 

 

 

 

* Sau khi ngủ: Cô cho trẻ dậy từ từ, cất gối và đi vệ sinh.  

* Vận động- Ăn bữa chiều. 

 

 

Chơi hoạt động 

theo ý thích 

 

- Vận động – ăn quà chiều 

- Ôn đọc đồng dao: Gánh gánh gồng gồng 

- Hát, vận động: Bà còng, đưa cơm cho mẹ e đi cày 

- Thực hiện với vở tạo hình: tô tranh các thành viên trong gia đình 

- Trò chuyện với tên, tuổi, sở thích, công việc hàng ngày về các thành viên trong gia đình. 

- Trò chơi học tập:Cái gì biến mất. 

Tập luyện kỹ năng ứng xử giao tiếp phù hợp với hoàn cảnh  

- Chơi tự do theo ý thích 

- Nhận xét nêu gương cuối tuần. 

Trả trẻ 

 

- Chỉnh chu đầu tóc, trang phục gọn gàng cho trẻ  

- Vệ sinh trả trẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 8 

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH 

Chủ đề nhánh 1: Gia đình tôi 

Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 26/10/2026 đến ngày 30/10/2026 

Tên nhóm/lớp: Mẫu giáo ghép 3, 4, 5 tuổi. 

Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 19 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Đặng Thị Vân + Hoàng Thị Chuyên 

                   Thứ   
              

Hoạt động 

Thứ hai 

26/10/2026 

Thứ ba 

27/10/2026 

Thứ tư 

28/10/2026 

Thứ năm 

29/10/2026 

Thứ sáu 

30/10/2026 

 

 

 

 

Đón trẻ, chơi, thể 

dục sáng 

1. Đón trẻ 
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ 

- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định. 

- Trò chuyện sáng về người thân trong gia đình bé. 

- Trẻ chơi tự do theo ý thích. 

2.Điểm danh  

3. Thể dục sáng  

+ Hô hấp: Hít vào sâu, thở ra từ từ 

+ Tay:  Đưa ra trước, gập khuỷu tay (4 tuổi) 

+ Bụng lườn: Quay sang trái, sang phải.  

+ Chân: Khuỵu gối (5 tuổi) 

+ Bật tại chỗ (3 tuổi) 

Hoạt động 

học 
 

 

* Thể dục 
- VĐCB: Đi trên ván 

kê dốc 

-TCVĐ: Bé Thi Tài 

* Tạo hình 
Trang trí khung ảnh 

gia đình  (ĐT) 

 

Khám phá xã hội 

Tìm hiểu người 

thân trong gia đình 

bé 

* Văn học 
- Đồng dao: Gánh 

gánh gồng gồng 

* TCKNXH 
Nói lời yêu thương 

 



 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

Đi trên ván, vật cản Khung ảnh, gia đình, 

trang trí 

Người thân, gia 

đình 

Gánh gánh, gồng 

gồng 

Cảm ơn, yêu thương, 

âu yếm 

Chơi, hoạt động ở 

các góc 
 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

1. Góc phân vai: Gia đình, Cửa hàng bán đồ dùng gia đình 

2. Góc xây dựng:  Xây khuôn viên nhà của bé 

3. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề gia đình 

4. Góc tạo hình: Vẽ, tô màu các thành viên trong gia đình 

5. Góc học tập: Xem sách xem tranh ảnh về các thành viên trong gia đình. 

6. Góc sách truyện: Xem sách, tranh ảnh về các thành viên trong gia đình 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Gia đình, sách, tranh ảnh, bát, đĩa, ấm chén, bàn ghế….. 

 

 

Hoạt động ngoài 

trời 
 

 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

1. Hoạt động có chủ đích 
- Vẽ chân dung bố,mẹ bằng phấn trên sân 

- Làm thí nghiệm: Thổi bóng bằng chai. 

- Dạo chơi quan sát hiện tượng phát sinh (nếu có) 

2. Trò chơi vận động-trò chơi dân gian 
- Trò chơi vận động: Chạy đua, ai ném xa nhất 

- Trò chơi dân gian: Kéo co, bịt mắt bắt dê 

3. Chơi tự do ngoài trời 
- Chơi tự do ngoài trời 

- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Bố, tóc ngắn, cao, mẹ, tóc dài, nhanh, chậm….. 

Hoạt động 

ăn 

* Trước khi ăn: Cô kê dọn bàn ghế, bát, thìa, khăn lau vệ sinh sạch sẽ. 

- Luyện cho trẻ kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt.  

- Cô chia khẩu phần ăn cho trẻ 

- Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ 

* Trong khi ăn: Hướng dẫn trẻ cách cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng. 

* Sau khi ăn: Cho trẻ đi lau miệng, uống nước súc miệng 

Hoạt động 

ngủ 

* Trước khi ngủ: Cô cùng trẻ 5 tuổi kê phản, chiếu, gối. Nhắc trẻ đi vệ sinh. 

* Trong khi ngủ: Cô cho trẻ nằm vào chỗ của mình, cô sửa tư thế nằm cho trẻ. 

- Cô nhắc trẻ ngủ ngoan, không mất trật tự. 



 

 

 

 

* Sau khi ngủ: Cô cho trẻ dậy từ từ, cất gối và đi vệ sinh.  

* Vận động- Ăn bữa chiều. 

 

 

Chơi hoạt động 

theo ý thích 
 

- Ôn đọc đồng dao: Gánh gánh gồng gồng 

- Bé yêu gia đình 

- Bé tập chải tóc 

- Biểu diễn văn nghệ 

Tập luyện kỹ năng ứng xử giao tiếp phù hợp với hoàn cảnh  

- Chơi tự do theo ý thích 

- Nhận xét nêu gương cuối tuần. 

Trả trẻ 
 

- Chỉnh chu đầu tóc, trang phục gọn gàng cho trẻ  

- Vệ sinh trả trẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 8 

Chủ đề: Các bác, các cô trong trường mầm non. 

Tên chủ đề nhánh 1: Cô cấp dưỡng trường em. 

Thời gian thực hiện: 1 tuần,  từ ngày: 26/10/2026 đến ngày 30/10/2026 

Nhóm lớp: 24-36 tháng tuổi 

Số lượng trẻ: 9 trẻ 

Giáo viên phụ trách nhóm lớp: Vy Thị Môn  

                      Thứ 

 

Hoạt động 

Thứ 2 

26/10/2027 

Thứ 3 

27/10/2026 

Thứ 4 

28/10/2026 

Thứ 5 

29/10/2026 

Thứ 6 

30/10/2026 

Đón trẻ, chơi 

Điểm danh 

Thể dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô giáo, bố mẹ và các bạn, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân 

đúng nơi quy định.Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

- Trẻ chơi theo ý thích. 

- Trò chuyện về cô cấp dưỡng trường em. 

2. Điểm danh: Ghi trẻ đến lớp. 

3. Thể dục sáng: Tập bài: Bàn tay sạch. 

Chơi - tập có chủ 

đích 

 

 

 

 

 

Tăng cường tiếng 

việt  

* Thể dục 

- Vận động cơ bản: 

Đi bước vào các ô. 

- Trò chơi vận 

động: Con rùa. 

* Nhận biết: 

- Nhận biết cô cấp 

dưỡng trường bé. 

 

* Tạo hình: 

- Tô màu tạp dề. 

* Văn học: 

- Kể chuyện theo 

tranh:  Cô cấp 

dưỡng. 

* Âm nhạc: 

- Nghe hát: Trường 

chúng cháu là trường 

mầm non. 

- Vận động theo 

nhạc: Chim mẹ chim 

con. 

 Đi bước vào các ô 

Con rùa 

Cô cấp dưỡng 

Nấu cơm 

Tạp dề 

Màu xanh 

Cô cấp dưỡng 

 

Trường mầm non. 

Chim mẹ chim con. 



 

 

 

 

 

 

Chơi - Tập 

 

 

 

 

 

 

Tăng cường tiếng 

việt  

 

 

 

 

 

Tăng cường tiếng 

việt  

- Bé chơi thao tác vai: Bé chơi thao tác vai: Chơi đóng vai cô cấp dưỡng nấu ăn cho các bạn, chơi cho búp 

bê ăn, ru búp bê ngủ. 

- Bé hoạt động với đồ vật: Chơi chắp ghép hình công việc cô cấp dưỡng. 

- Bé yêu nghệ thuật: 

+ Hát các bài hát: Chim mẹ chim con, trường chúng cháu là trường mầm non. 

+ Tô màu trang phục cho cô cấp dưỡng. 

- Góc sách chuyện:  

+ Xem tranh ảnh về cô cấp dưỡng trường bé. 

+ Kể chuyện theo tranh: Cô cấp dưỡng. 

Luyện tập nghe, nói các câu có chứa từ: Cái nồi, cái bát, đôi đũa, chắp ghép hình, cô cấp dưỡng, chim mẹ 

chim con,… 

1. Dạo chơi: Dạo chơi quanh trường. 

2. Trò chơi: Trò chơi vận động: Đuổi bắt. 

                    Trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây. 

3. Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

- Luyện tâp nghe nói một số câu và từ có chứa các câu từ: Dạo chơi, nhà bếp, lớp học,Đuổi bắt, Rồng rắn 

lên mây,… 

Ăn chính, ngủ, ăn 

phụ 

 

 

 

 

* Ăn chính 

- Trước khi ăn. 

- Trong khi ăn. 

- Sau khi ăn. 

* Ngủ 

- Trước khi ngủ. 

- Trong khi ngủ. 

- Sau khi ngủ. 

- Vận động bài hát: “Bé tập thể dục”. 

* Ăn phụ: Cho trẻ  ăn bánh, ăn hoa quả 



 

 

 

 

Chơi - tập 

 

 

- Chơi đi bước vào các ô. 

- Ôn nhận biết: Cô cấp dưỡng trường bé. 

- Tô màu dụng cụ nhà bếp tặng cô cấp dưỡng. 

- Ôn kể truyện theo tranh: Cô cấp dưỡng. 

- Nghe hát bài: Chim mẹ chim con. 

Ăn chính 

+ Chuẩn bị trước khi ăn: Kê bàn ghế. 

+ Trong khi ăn: Bao quát trẻ ăn. 

+ Sau khi ăn xong: Cô cất bát thìa cho trẻ đi vệ sinh. 

Trả trẻ 

- Vệ sinh-Trả trẻ: Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ, trẻ chào bố mẹ , cô giáo, chào các bạn trước khi ra 

về. Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày: Thái độ, sức khỏe.... 

- Lau lớp, tắt điện,khóa cửa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 8 

Chủ đề: Các bác, các cô trong trường mầm non. 

Tên chủ đề nhánh 1: Cô cấp dưỡng trường em. 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, từ ngày: 26/10/2026 đến ngày 30/10/2026 

Nhóm lớp: 24-36 tháng tuổi 

Số lượng trẻ: 11 trẻ 

Giáo viên phụ trách nhóm lớp: Đàm Thị Lầy + Vi Thị Anh 

                      Thứ 

 

Hoạt động 

Thứ 2 

26/10/2026 

Thứ 3 

27/10/2026 

Thứ 4 

28/10/2026 

Thứ 5 

29/10/2026 

Thứ 6 

30/10/2026 

Đón trẻ, chơi 

Điểm danh 

Thể dục sáng 

1. Đón trẻ:  

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô giáo, bố mẹ và các bạn, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng 

nơi quy định.Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

- Tuyên truyền với phụ huynh về các bệnh thường gặp. Thường xuyên vệ sinh chân tay cho trẻ. 

- Trẻ chơi theo ý thích. 

- Trò chuyện về cô cấp dưỡng trường bé. 

2. Điểm danh: Ghi trẻ đến lớp. 

3. Thể dục sáng: Tập bài: Bàn tay sạch. 

Chơi - tập có chủ 

đích 

 

Tăng cường tiếng 

việt  

* Thể dục 

- Vận động cơ bản: 

Đi bước vào các ô. 

- Trò chơi vận 

động: Con rùa. 

* Nhận biết: 

- Nhận biết cô 

cấp dưỡng 

trường bé. 

 

* Tạo hình: 

- Tô màu tạp 

dề. 

* Văn học: 

- Kể chuyện 

theo tranh: Cô 

cấp dưỡng. 

* Âm nhạc: 

- Nghe hát: Trường chúng 

cháu là trường mầm non. 

- Vận động theo nhạc: 

Chim mẹ chim con. 

Đi bước vào các ô. 

Con rùa. 

Cô cấp dưỡng 

Nấu cơm 

Tạp dề 

 Màu vàng 

Cô cấp dưỡng Trường mầm non; chim mẹ 

chim con 



 

 

 

 

Chơi - Tập. 

 

 

 

 

 

 

 

Tăng cường tiếng 

việt  

 

 

 

 

Tăng cường tiếng 

việt  

- Bé chơi thao tác vai: Chơi chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ. 

- Bé hoạt động với đồ vật: Chơi xâu vòng tặng cô cấp dưỡng 

- Bé yêu nghệ thuật: 

+ Hát các bài hát: Chim mẹ chim con, trường chúng cháu là trường mầm non. 

+ Tô màu trang phục cho cô cấp dưỡng. 

- Góc sách truyện:  

+ Xem tranh ảnh về cô cấp dưỡng trường bé. 

+ Kể chuyện theo tranh: Cô cấp dưỡng. 

Luyện tập nghe, nói các câu có chứa từ:  Chơi cho búp bê ăn, ru búp bê ngủ, xâu vòng, hát, tô màu, xem 

tranh, kể truyện …. 

1. Dạo chơi: Dạo chơi quanh trường. 

2. Trò chơi: Trò chơi vận động: Đuổi bắt. 

                    Trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây. 

3. Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

- Luyện tập nghe nói một số câu và từ có chứa các câu từ: Dạo chơi, đuổi bắt, rồng rắn lên mây, đồ 

chơi,…. 

Ăn chính, ngủ, ăn 

phụ. 

 

 

 

 

* Ăn chính 

- Trước khi ăn. Đọc thơ giờ ăn 

- Trong khi ăn.  

- Sau khi ăn. 

* Ngủ 

- Trước khi ngủ. Đọc thơ giờ đi ngủ 

- Trong khi ngủ.  

- Sau khi ngủ. 

- Vận động bài hát: “Đu quay”. 

* Ăn phụ: Cho trẻ ăn bánh, hoa quả 

 



 

 

 

 

Chơi - tập 

 

 

- Chơi đi bước vào các ô. 

- Ôn nhận biết: Cô cấp dưỡng trường bé. 

- Tô màu dụng cụ nhà bếp tặng cô cấp dưỡng. 

- Ôn kể truyện theo tranh: Cô cấp dưỡng. 

- Nghe hát bài: Chim mẹ chim con. 

Ăn chính 

+ Trước khi ăn.  

+ Trong khi ăn.  

+ Sau khi ăn xong 

Trả trẻ 

- Trước khi trả trẻ 

- Trong khi trả trẻ 

- Sau khi trả trẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 8 

Chủ đề: Các bác, các cô trong trường mầm non. 

Tên chủ đề nhánh 1: Cô cấp dưỡng trường em. 

Thời gian thực hiện: 1 tuần,  từ ngày: 26/10/2026 đến ngày 30/10/2026 

Nhóm lớp: 24-36 tháng tuổi 

Số lượng trẻ: 27 trẻ 

Giáo viên phụ trách nhóm lớp: Lục Thị Dung+ Vy Thị Quý + Lã Thị Duyên 

                      Thứ 

 

Hoạt động 

Thứ 2 

26/10/2026 

Thứ 3 

27/10/2026 

Thứ 4 

28/10/2026 

Thứ 5 

29/10/2026 

Thứ 6 

30/10/2026 

Đón trẻ, chơi 

Điểm danh 

Thể dục sáng 

1. Đón trẻ:  

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô giáo, bố mẹ và các bạn, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng 

nơi quy định.Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

- Trẻ chơi theo ý thích. 

- Trò chuyện về cô cấp dưỡng trường em. 

2. Điểm danh: 

- Ghi trẻ đến lớp. 

3. Thể dục sáng:  

- Tập bài: “Bàn tay sạch”. 

Chơi - tập có chủ 

đích. 

 

 

 

 

* Thể dục 

- Vận động cơ bản: 

Đi bước vào các ô. 

 - Trò chơi vận 

động: Con rùa. 

* Nhận biết: 

- Nhận biết cô cấp 

dưỡng trường bé. 

 

* Tạo hình: 

- Tô màu tạp dề. 

* Văn học: 

- Kể chuyện theo 

tranh: Cô cấp 

dưỡng. 

* Âm nhạc: 

- Nghe hát: Trường 

chúng cháu là trường 

mầm non. 

- Vận động theo 

nhạc: Chim mẹ chim 

con. 



 

 

 

 

 

 

Chơi - Tập 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bé chơi thao tác vai: Chơi đóng vai cô cấp dưỡng nấu ăn cho các bạn, chơi cho búp bê ăn, ru búp bê ngủ. 

- Bé hoạt động với đồ vật: Chơi chắp ghép hình công việc cô cấp dưỡng. 

- Bé yêu nghệ thuật: 

+ Hát các bài hát: Chim mẹ chim con, trường chúng cháu là trường mầm non. 

+ Tô màu trang phục cho cô cấp dưỡng. 

- Góc sách truyện:  

+ Xem tranh ảnh về cô cấp dưỡng trường bé. 

+ Kể chuyện theo tranh: Cô cấp dưỡng. 

1. Dạo chơi: Dạo chơi quanh trường. 

2. Trò chơi: Trò chơi vận động: Đuổi bắt. 

                    Trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây. 

3. Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

Ăn chính, ngủ, ăn 

phụ. 

 

 

 

 

* Ăn chính 

- Trước khi ăn. 

- Trong khi ăn. 

- Sau khi ăn. 

* Ngủ 

- Trước khi ngủ. 

- Trong khi ngủ. 

- Sau khi ngủ. 

- Vận động bài hát: “Bé tập thể dục”. 

* Ăn phụ: Cho trẻ ăn bánh, ăn quả. 

Chơi - tập 

 

 

- Chơi đi bước vào các ô. 

- Ôn nhận biết: Cô cấp dưỡng trường bé. 

- Tô màu dụng cụ nhà bếp tặng cô cấp dưỡng. 

- Ôn kể  ch uyện theo tranh: Cô cấp dưỡng. 

- Nghe hát bài: Chim mẹ chim con. 

 



 

 

 

 

Ăn chính 

+ Chuẩn bị trước khi ăn: Kê bàn ghế. 

+ Trong khi ăn: Bao quát trẻ ăn. 

+ Sau khi ăn xong: Cô cất bát thìa cho trẻ đi vệ sinh. 

Trả trẻ 

- Vệ sinh -Trả trẻ: Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ, trẻ chào bố mẹ , cô giáo, chào các bạn trước khi ra 

về. Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày: Thái độ, sức khỏe.... 

- Lau lớp, tắt điện,khóa cửa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

            KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 8 

Chủ đề: Các bác, các cô trong trường mầm non 

Nhánh 1: Cô cấp dưỡng trường em 

Thời gian thực hiện:1 tuần, từ ngày 26/10 đến ngày 30/10/2026 

Nhóm lớp: 24-36 tháng tuổi Đồng Tiến 

Số lượng trẻ: 07 trẻ 

Giáo viên phụ trách nhóm lớp: Vi Thị Thúy 

Thứ 

 

Hoạt động 

Thứ 2 

26/10/2026 

Thứ 3 

27/10/2026 

Thứ 4 

28/10/2026 

Thứ 5 

29/10/2026 

Thứ 6 

30/10/2026 

Đón trẻ, chơi 

Điểm danh 

Thể dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô giáo, bố mẹ và các bạn, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá 

nhân đúng nơi quy định. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.  

- Trẻ chơi theo ý thích 

- Trò chuyện về chủ đề nhánh: Cô cấp dưỡng trường em 

2. Điểm danh:  Ghi trẻ đến lớp. 

3. Thể dục sáng: Tập bài: Bàn tay sạch. 

 

Chơi - tập có chủ 

đích. 

 

 

 

Tăng cường tiếng 

việt  

* Thể dục: 

- Vận động cơ bản: 

Đi bước vào các ô 

- Trò chơi  vận động: 

Con rùa 

* Nhận biết: 

- Nhận biết cô cấp 

dưỡng trường bé 

 

* Tạo hình: 

- Tô màu tạp dề 

* Văn học: 

-  Kể chuyện theo 

tranh: Cô cấp 

dưỡng 

 

* Âm nhạc: 

- Nghe hát: Trường 

chúng cháu là trường 

mầm non 

- VĐTN: chim mẹ 

chim con 

 Đi, bước vào, các ô 

Con rùa 

Cô cấp dưỡng 

 

Tạp dề 

Màu xanh 

Nấu cơm 

Rửa bát 

 

Trường mầm non 

Chim mẹ, chim con 



 

 

 

 

 

 

Chơi - Tập 

 

 

 

Tăng cường tiếng 

việt 

 

 

 

 

 

Tăng cường tiếng 

việt  

- Bé chơi thao tác vai: Chơi đóng vai cô cấp dưỡng nấu ăn cho các bạn, chơi cho búp bê ăn, ru búp bê ngủ. 

- Bé hoạt động với đồ vật: Chơi xếp chồng, xếp cạnh bàn ăn. 

- Bé yêu nghệ thuật: 

+ Hát bài hát: Hát các bài hát: Chim mẹ chim con, trường chúng cháu là trường mầm non. 

+ Tô màu trang phục cho cô cấp dưỡng. 

- Bé yêu sách truyện: Xem tranh ảnh về cô cấp dưỡng trường bé; Kể chuyện theo tranh: Cô cấp dưỡng. 

Luyện tập nghe, nói các câu có chứa từ: Cái nồi, cái bát, đôi đũa, xếp chồng, cái bàn, cái bát, cô cấp dưỡng, 

chim mẹ, chim con,… 

1. Dạo chơi: Dạo chơi quanh trường. 

2. Trò chơi  

- Trò chơi vận động: Đuổi bắt 

- Trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây. 

3. Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

- Luyện tâp nghe nói một số câu và từ có chứa các câu từ: Dạo chơi, nhà bếp, lớp học, Đuổi bắt, Rồng rắn, 

lên mây, cầu trượt, bập bênh,… 

 

 

Ăn chính, 

 ngủ, ăn phụ. 

 

 

 

 

* Ăn chính 

- Trước khi ăn. 

- Trong khi ăn. 

- Sau khi ăn. 

* Ngủ 

- Trước khi ngủ. 

- Trong khi ngủ. 

- Sau khi ngủ. 

- Vận động bài hát: “Đu quay”. 

* Ăn phụ: Cho trẻ ăn bánh ngọt, hoa quả,... 

 

Chơi - tập 

 

- Chơi đi bước vào các ô  

- Ôn nhận biết: Cô cấp dưỡng trường bé. 

- Tô màu tạp dề tặng cô cấp dưỡng. 



 

 

 

 

 - Ôn kể truyện theo tranh: Cô cấp dưỡng. 

- Nghe hát bài: Chim mẹ chim con. 

Ăn chính 

+ Chuẩn bị trước khi ăn: Kê bàn ghế. 

+ Trong khi ăn: Bao quát trẻ ăn. 

+ Sau khi ăn xong: Cô cất bát thìa cho trẻ đi vệ sinh. 

Trả trẻ 

- Vệ sinh -Trả trẻ: Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ, trẻ chào bố mẹ , cô giáo, chào các bạn trước khi ra 

về. Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày: Thái độ, sức khỏe.... 

- Lau lớp, tắt điện, khóa cửa. 

 

                                                                                                                                                               

 

 KÝ DUYỆT CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Đường Hải Giang 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


